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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thưc hiện Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (Dự thảo). 
Đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thiện việc xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

Ngày 26/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, tại Nghị định này, ngoài các quy định về an toàn điện, Chính phủ còn quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với: (i) Nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn (HLAT) đường dây dẫn điện cao áp trên không (Điều 18); (ii) Đất trong HLAT đường dây dẫn điện cao áp trên không (Điều 19); (iii) Nhà ở, công trình ngoài HLAT nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên (Điều 20); (iv) Cây trong và ngoài HLAT đường dây dẫn điện trên không (Điều 23). 
Tiếp theo, ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó có quy định về: (i) Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (Điều 3); (ii) Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi các loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất ở... (từ Điều 4 đến Điều 8); (iii) Bồi thường đối với nhà ở, công trình khi nhà nước thu hồi đất (Điều 9); (iv) Bồi thường thiệt hại do làm hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (Điều 10).
So sánh các quy định về bồi thường, hỗ trợ giữa Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho thấy:

a) Bồi thường, hỗ trợ đối với đất:

- Đối với đất nhà nước thu hồi hoặc làm chuyển đổi mục đích sử dụng: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP không quy định nhưng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định; việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Về mức bồi thường đối với đất trong HLAT đường dây dẫn điện cao áp trên không nhà nước không thu hồi, không làm chuyển đổi mục đích sử dụng: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định và khống chế mức tối đa không quá 80% giá trị đất nằm trong HLAT, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cũng có quy định nhưng không khống chế mức tối đa mà giao cho UBND các tỉnh quyết định theo tình hình từng địa phương; theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong HLAT: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định nhưng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định; việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

- Đối với đất ngoài HLAT: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định nếu diện tích đất bị HLAT chiếm dụng từ 70% trở lên thì phần còn lại ngoài HLAT cũng được bồi thường nhưng Nghị định số 14/2014/NĐ-CP không quy định; việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

b) Về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình:
- Đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt ngoài HLAT nhưng giữa hai đường dây từ 500kV trở lên: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định nhưng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định; việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

- Về mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình được tồn tại trong HLAT đường dây dẫn điện cao áp trên không nhà nước không thu hồi, không làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định và khống chế mức tối đa không quá 70%, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cũng quy định nhưng không khống chế mức tối đa mà giao cho UBND tỉnh quyết định; theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Đối với nhà ở không thể cải tạo, phải di dời: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định và quy định nhất quán theo hướng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

c) Bồi thường đối với cây:

- Đối với cây trong HLAT phải chặt bỏ: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định và quy định nhất quán theo hướng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đối với cây ngoài HLAT nhưng có khả năng đổ gây sự cố đường dây: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định nhưng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định; việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

Việc một số nội dung được quy định tại Nghị định này nhưng không quy định tại Nghị định còn lại và đặc biệt đối với trường hợp cùng một nội dung nhưng hai Nghị định quy định khác nhau đã gây lúng túng, khó khăn cho các chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp.

2. Cơ sở pháp lý

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP dựa trên cơ sở pháp lý sau:

a) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (Khoản 3 Điều 156 quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau).
b) Quyết định số 1078/QĐ-TTg.
Từ cơ sở lý luận, thực tiễn và cơ sở pháp lý trên cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP là hoàn toàn cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện nay. 

II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Đối với những nội dung được sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg:

Do nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP là các quy định về bồi thường, hỗ trợ liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền trên đất để xây dựng công trình lưới điện cao áp cho phù hợp với Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nên quan điểm chủ đạo của Bộ Công Thương khi xây dựng Dự thảo là rà soát các quy định về bồi thường, hỗ trợ tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và so sánh với quy định về bồi thường, hỗ trợ tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để xử lý theo hướng:
a) Đối với những nội dung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định và phù hợp với Nghị định số 47/2017/NĐ-CP: Bổ sung một điều có nội dung chính là chỉ dẫn những nội dung này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

b) Đối với những nội dung mà Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định không nhất quán với Nghị định số 47/2014/NĐ-CP: Sẽ loại bỏ và chỉ dẫn thực hiện theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như Điểm II.1.a.
c) Đối với những nội dung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định nhưng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định, sẽ rà soát lại và xử lý theo hướng:
- Nếu còn phù hợp với thực tế và không mâu thuẫn với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì xem xét giữ nguyên.

- Nếu không còn phù hợp với thực tế hoặc mâu thuẫn với quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung khác

Song song với việc sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg, trong quá trình rà soát Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và qua công tác quản lý nhà nước về điện lực của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương nhận thấy có một số nội dung ngoài Quyết định số 1078/QĐ-TTg nhưng không còn phù hợp với thực tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đã sửa đổi, bổ sung, gồm:

a) Về phạm vi điều chỉnh: Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định không gian điều chỉnh của Nghị định này là “trong HLAT đường dây dẫn điện trên không” nhưng thực tế Nghị định này có quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình và cây ngoài HLAT.
b) Về hành vi bị cấm: Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định một số hành vi bị cấm để bảo đảm an toàn cho con người và công trình điện lực nhưng hiện có một số hành vi gây mất an toàn cho con người và công trình điện lực xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được quy định ở Điều 4 (sử dụng điện bằng cách một cực của thiết bị điện được nối với dây dẫn pha, cực còn lại nối xuống đất; lắp đặt đường dây hạ áp không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn)
c) Về từ ngữ: Tại một số điểm, khoản, điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có sử dụng từ “Thí nghiệm” để đánh giá, xác định chất lượng của thiết bị điện, không phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
3. Mục tiêu sau khi Dự thảo được ban hành
Dự thảo sau khi được ban hành bảo đảm: 

a) Đồng bộ và phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

b) Bảo đảm sức khỏe; quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong và gần HLAT.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Nghị định.

d) Bảo đảm hiệu quả sử dụng đất cao nhất.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Quá trình xây dựng Dự thảo của Bộ Công Thương như sau:

1. Để bảo đảm tiến độ xây dựng Dự thảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg và theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 11/10/2017, Bộ Công Thương có Tờ trình số 9434/TTr-BCT gửi và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Công Thương được xây dựng Dự thảo theo thủ tục rút gọn. Đề nghị của Bộ Công Thương đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý tại Công văn số 11154/VPCP-CN ngày 19/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

2. Xét thấy nội dung cần sửa đổi, bổ sung không nhiều; thời gian xây dựng Dự thảo ngắn và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng Dự thảo theo thủ tục rút gọn, theo quy định tại Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Điều 26 và Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương không thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập mà bắt tay ngay vào việc xây dựng Dự thảo.
3. Ngày ...., Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo 1 và gửi Dự thảo này lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm:

a) Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải.

b) UBND và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
4. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo 2 trình Chính phủ ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Bố cục

Theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP gồm có 04 điều với nội dung chính của từng điều như sau:

a) Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.
b) Điều 2: Bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

c) Điều 3: Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định.

d) Điều 4: Quy định hiệu lực thi hành của Nghị định.
2. Nội dung cơ bản

2.1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg

Theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã rà soát Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; qua ý kiến của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến và theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung Dự thảo liên quan đến Quyết định số 1078/QĐ-TTg gồm:
a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 theo hướng Nghị định này sẽ quy định cả về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, cây ngoài HLAT do thực tế Nghị định số 14/2014/NĐ-CP có quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình nằm ngoài HLAT nhưng giữa hai đường dây 500kV và cây ngoài HLAT khi đổ có thể gây sự cố lưới điện cho phù hợp với đặc thù của việc xây dựng công trình lưới điện cao áp.
b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 theo hướng bỏ đoạn cuối quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền trên đất do những nội dung này sẽ được quy định tại Điều 18a.
c) Bổ sung 01 điều (Điều 18a) quy định những nội dung của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP phù hợp với quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (bồi thường đối với đất; nhà ở, công trình gắn liền với đất) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đồng thời bãi bỏ những nội dung này hiện được quy định rải rác tại Điều 9 và các điều từ Điều 18 đến Điều 23 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để tránh chồng chéo.
d) Sửa đổi, bổ sung Điều 20 quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài HLAT đường dây dẫn điện 500kV theo hướng:

- Nếu cường độ điện trường trong và ngoài nhà ở, công trình gần công trình lưới điện cao áp nếu cường độ điện trường vượt quá mức cho phép thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện phải bồi thường, hỗ trợ để di dời nhà ở, công trình hoặc phải thực hiện biện pháp để cường độ điện nằm trong giới hạn cho phép để bảo đảm sức khỏe cho người sinh sống, làm việc trong nhà ở, công trình; không phân biệt cấp điện áp của công trình.
- Riêng đối với đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp 500kV, nếu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của các cá nhân, hộ gia đình ở ngoài HLAT và giữa hai đường dây 500kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được lựa chọn một trong hai phương án: (i) Bồi thường để di dời; (ii) Tiếp tục ở lại và được bồi thường do làm hạn chế khả năng sử dụng như đối với nhà ở, công trình được tồn tại trong HLAT đường dây đến 220kV cho phù hợp với thực tế một số hộ dân không có nhu cầu di dời.
c) Bãi bỏ các Điều 19 quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong HLAT đường dây dẫn điện trên không; Điều 21 quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở.

d) Quy định về trách nhiệm thi hành, hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như những Nghị định khác.

2.2. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung khác

Ngoài những nội dung được sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg, qua công tác quản lý nhà nước về điện lực, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung sau:

a) Bổ sung các khoản 14a, 14b, 14c Điều 4 quy định bổ sung một số hành vi bị cấm, bao gồm:
- Sử dụng điện bằng cách nối một cực của thiết bị sử dụng điện với dây dẫn pha, cực còn lại nối xuống đất do gây mất an toàn.

- Cấm người đến gần chỗ có cột điện bị đổ, dây dẫn điện bị đứt khi chưa có thông báo đã được cắt điện để bảo đảm an toàn.

- Cấm xây dựng công trình có chiều cao có thể gây sự cố lưới điện.

b) Thay thế các từ “Thí nghiệm” bằng từ “Kiểm định” cho phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Nội dung này sẽ bổ sung sau khi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị.
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